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I. Quy hoạch địa điểm kinh doanh động vật sống từ năm 2006 đến 2010 và từ năm 2011 đến 2015. 

	STT
	Huyện/Thị xã
	Số chợ có kinh doanh động vật sống hiện nay
	Quy hoạch
2006 - 2010
	Quy hoạch 
2011 - 2015
	Ghi chú

	Toàn tỉnh
	8
	21
	27
	

	I
	Cư Jút
	2
	4
	4
	

	1
	Xã Nam Dong
	1
	1
	1
	

	2
	TT Ea Tling
	1
	1
	1
	

	3
	Xã Đăk Rông
	0
	1
	1
	

	4
	Xã Đăk Wil
	0
	1
	1
	

	II
	Đăk Song
	0
	3
	4
	

	1
	Xã Đăk Song
	0
	1
	1
	

	2
	Xã Đăk Mol
	0
	1
	1
	

	3
	Xã Nam Njang
	0
	1
	1
	

	4
	Xã Thuận Hạnh
	0
	0
	1
	

	III
	Đăk Mil
	2
	2
	4
	

	1
	Thị trấn Đăk Mil
	1
	1
	0
	

	2
	Xã Đức Mạnh
	0
	0
	1
	

	3
	Xã Đức Minh
	1
	1
	1
	

	4
	Xã  Đăk Rla
	0
	0
	1
	

	5
	Xã Đăk Lao
	0
	0
	1
	

	IV
	Gia Nghĩa
	1
	3
	2
	

	1
	P. Nghĩa Tân
	1
	1
	0
	

	2
	Xã  Đăk Nia
	0
	1
	1
	

	3
	Xã QuảngThành
	0
	1
	1
	

	V
	Đăk G’Long
	0
	2
	2
	

	1
	Xã  Quảng Khê
	0
	1
	1
	

	2
	Xã  Quảng Sơn
	0
	1
	1
	

	VI
	Đăk R’Lấp
	1
	4
	6
	

	1
	TT Kiến Đức
	1
	1
	0
	

	2
	Xã  Nhân Cơ
	0
	1
	1
	

	3
	Xã  Kiến Thành
	0
	0
	1
	

	4
	Xã  Đạo Nghĩa
	0
	1
	1
	

	5
	Xã  Đăk Sin
	0
	1
	1
	

	6
	Xã  Đăk Buk So
	0
	0
	1
	

	7
	Xã  Quảng Tân
	0
	0
	1
	

	VII
	Krông Nô
	2
	3
	5
	

	1
	Xã  Đăk Mâm
	1
	1
	1
	

	2
	Xã Nam Đà 
	1
	1
	1
	

	3
	Xã Đức Xuyên
	0
	1
	1
	

	4
	Xã Nâm Nung
	0
	0
	1
	

	5
	 Xã Buôn Chóa
	0
	0
	1
	


II. Quy hoạch địa điểm, số lượng cơ sở giết mổ động vật từ năm 2006 đến 2010 và từ năm 2011 đến 2015.  

	STT
	Huyện/Thị xã
	Số lò mổ
 hiện có
	Quy hoạch
2006 - 2010
	Quy hoạch 
2011-2015
	Ghi chú

	
	
	Gia súc
	Gia cầm
	Lò mổ 
gia súc
	Lò mổ
 gia cầm
	Lò mổ
 gia súc
	Lò mổ 
gia cầm
	

	Toàn tỉnh
	16
	0
	30
	15
	34
	21
	

	I
	Cư Jút
	0
	0
	3
	2
	4
	2
	

	1
	Xã Nam Dong
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	Các lò mổ ở Cư Jút

hiện không hoạt động

	2
	TT Ea Tling
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	

	3
	Xã Đăk Rông
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	

	4
	Xã Ea Pô
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	

	II
	Đăk Song
	2
	0
	5
	2
	5
	3
	

	1
	Xã Đăk Song
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	

	2
	Xã Đăk Mol
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	

	3
	Xã Nam Njang
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	

	4
	Xã Trường Xuân
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	

	5
	Xã Thuận Hạnh
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	

	III
	Đăk Mil
	6
	0
	6
	1
	6
	4
	

	1
	Thị trấn Đăk Mil
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	Đến năm 2015

không xây dựng lò mổ trong nội thị  trấn

Đăk Mil hiện nay

	2
	Xã Đức Mạnh
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	

	3
	Xã Đức Minh
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	

	4
	Xã Thuận An
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	

	5
	Xã  Đắc Sắc
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	

	6
	Xã  Đăk Rla
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	

	7
	Xã Đăk Lao
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	

	IV
	Gia Nghĩa
	1
	0
	2
	2
	3
	2
	

	1
	P. Nghĩa Tân
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	

	2
	P. Nghĩa Trung
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	

	3
	P. Nghĩa Thành
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	

	4
	Xã  Đăk Rmoan
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	

	5
	Xã QuảngThành
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	

	V
	Đăk Glong
	
	0
	2
	2
	2
	2
	

	1
	Xã  Quảng Khê
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	

	2
	Xã  Quảng Sơn
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	

	VI
	Đăk Rlấp
	4
	0
	6
	3
	6
	5
	

	1
	TT Kiến Đức
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	Đến năm 2015

không xây dựng lò mổ trong nội thị  trấn

Kiến Đức hiện nay

	2
	Xã  Nhân Cơ
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	

	3
	Xã  Quảng Tín
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	

	4
	Xã  Đạo Nghĩa
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	

	5
	Xã  Đăk Sin
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	

	6
	Xã  Đăk Buk So
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	

	7
	Xã  Quảng Tân
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	

	VII
	Krông Nô
	4
	0
	6
	3
	8
	3
	

	1
	Xã  ĐăkMâm
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	

	2
	Xã Nam Đà 
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	

	3
	Xã Nâm Nđia
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	

	4
	Xã Đức Xuyên
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	

	5
	Xã Quảng Phú
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	

	6
	Xã Nâm Nung
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	

	7
	Xã Đăk Sô
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	

	8
	 Xã Buôn Chóa
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	


